
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.36.06.38.0CÐ ÔTÔ 17A01/05/1998HùngTrần Phi03021610481

5.35.05.56.0CÐ ÔTÔ 17A15/03/1998VẽNguyễn Văn03021611192

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 17A16/11/1998ĐạtTrần Quốc03021710163

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 17A27/01/1998HiếuNguyễn Trung03021710274

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 17A15/05/1999LanhLê Hiếu03021710495

7.27.06.810.0CÐ ÔTÔ 17A7/11/1999LiêmHuỳnh Thanh03021710506

6.35.07.010.0CÐ ÔTÔ 17A13/5/1999NamMai Duy03021710657

4.23.05.36.0CÐ ÔTÔ 17A07/04/1999NhựtNguyễn Minh03021710728

7.38.05.810.0CÐ ÔTÔ 17A12/10/1999PhátĐặng Hà03021710759

0.00.05.34.0CÐ ÔTÔ 17A02/12/1999PhúNguyễn Thanh030217107810

6.36.06.38.0CÐ ÔTÔ 17A1/10/1999PhúcNguyễn Hoàng030217108111

7.27.06.810.0CÐ ÔTÔ 17A27/09/1998PhướcPhan Văn030217108512

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17A05/11/1998PhướcVõ Minh030217108613

6.36.05.810.0CÐ ÔTÔ 17A23/03/1999SangLê Minh030217108914

6.04.07.510.0CÐ ÔTÔ 17A01/01/1999SangLê Phước030217109015

5.84.07.010.0CÐ ÔTÔ 17A30/01/1999SơnLê Đặng Hoàng030217109116

6.25.06.810.0CÐ ÔTÔ 17A1/11/1999TàiLê Tấn030217109317

5.14.05.88.0CÐ ÔTÔ 17A05/04/1999TàiNguyễn Hữu030217109518

5.34.06.38.0CÐ ÔTÔ 17A20/02/1999TânĐặng Văn030217110119

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 17A12/06/1999TânPhan Minh030217110220

4.33.05.56.0CÐ ÔTÔ 17A15/04/1998ThànhPhan Đức030217110421

5.94.07.88.0CÐ ÔTÔ 17A21/1/1998ThiênBùi Quốc030217110722

5.55.05.58.0CÐ ÔTÔ 17A06/08/1999ThiệnĐỗ Trương Nam030217110823

3.22.05.02.0CÐ ÔTÔ 17A05/05/1998ThiệnTrần Đức030217110924

5.74.06.710.0CÐ ÔTÔ 17A24/05/1999ThứcBùi Duy030217111325

5.34.05.710.0CÐ ÔTÔ 17A10/10/1999TrungTrần Quang030217112026

6.16.05.310.0CÐ ÔTÔ 17A15/5/1999TuấnĐỗ Anh030217112227

5.14.05.210.0CÐ ÔTÔ 17A29/10/1999TuấnPhạm Anh030217112428

6.86.07.010.0CÐ ÔTÔ 17A16/12/1999TườngNguyễn Quan030217112729

5.25.05.36.0CÐ ÔTÔ 17A06/04/1999XuânLê Thanh030217112930

H.Ghép -
CÐÔTÔ16A5.76.05.26.0CÐ ÔTÔ 16A16/02/1998HiếuNguyễn Đăng030216103531

H.Ghép -
CÐĐ,ĐT16ĐA5.65.05.88.0

CÐ Đ, ĐT
16ĐA

27/01/1998LinhNguyễn Hữu030316104832

H.Ghép -
CÐĐ,ĐT16A5.54.06.210.0CÐ Đ, ĐT 16A02/02/1998NghĩaHà Chí030316105633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.34.05.810.0CÐ ÔTÔ 17B22/09/1998HuyĐỗ Phan Quốc030216116734

6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 17B21/03/1998TânHồ Quốc030216122335

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B22/01/1999AnNguyễn Quốc030217113336

6.87.05.810.0CÐ ÔTÔ 17B05/10/1999CảnhTrương Quốc030217114137

7.37.07.010.0CÐ ÔTÔ 17B23/04/1999DanhNguyễn Công030217114538

5.14.05.210.0CÐ ÔTÔ 17B19/1/1999DanhTrần Công030217114639

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 17B18/11/1999DuyNguyễn Hữu030217115040

5.85.05.710.0CÐ ÔTÔ 17B20/02/1999ĐứcPhạm Thành030217115841

4.94.05.38.0CÐ ÔTÔ 17B17/02/1999HàoTrần Anh030217116342

5.14.05.210.0CÐ ÔTÔ 17B18/07/1999HậuNguyễn Lê Thuần030217116543

5.54.06.210.0CÐ ÔTÔ 17B15/12/1999HậuNguyễn Văn030217116644

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B26/02/1999HoàngNguyễn Huy030217117245

6.26.06.08.0CÐ ÔTÔ 17B28/07/1999HuyHồ Đức030217117546

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B30/03/1999HuyHuỳnh Phan Gia030217117647

6.96.07.210.0CÐ ÔTÔ 17B01/01/1999HưngVũ030217118048

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B29/04/1999KiệtPhan Quốc030217118549

4.02.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B18/09/1999MạnhHuỳnh Đức030217119650

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B25/10/1999MinhBùi Đức030217119851

4.84.05.08.0CÐ ÔTÔ 17B14/10/1998NhậtTrần Văn030217120652

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 17B06/02/1999PhúcNguyễn Hiếu030217121053

4.93.06.010.0CÐ ÔTÔ 17B01/05/1999PhướcĐoàn Hồng030217121254

5.24.06.08.0CÐ ÔTÔ 17B25/02/1999SangNguyễn Thanh030217121655

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B12/06/1999SơnNguyễn Thanh030217121956

4.64.05.06.0CÐ ÔTÔ 17B24/08/1999TâmVõ Thành030217122457

6.05.06.310.0CÐ ÔTÔ 17B09/09/1999ThắngĐỗ Minh030217122958

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B14/01/1999TrânLê Thành030217123859

5.66.05.06.0CÐ ÔTÔ 17B04/10/1999TríNgô Đức030217124160

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 17B12/03/1999TrungNguyễn Thành030217124561

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 17B19/5/1999TrungThái Quốc030217124662

6.67.05.210.0CÐ ÔTÔ 17B13/7/1999TrườngNguyễn Quang030217125063

H.Ghép -
CÐÔTÔ16A6.27.05.36.0CÐ ÔTÔ 16A02/01/1998CườngHoàng Xuân030216101064

6.66.06.510.0CÐ ÔTÔ 17C08/07/1998PhúcNguyễn Minh030216132965

5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 17C19/12/1999AnhĐặng Trọng030217126166

5.44.06.010.0CÐ ÔTÔ 17C26/07/1998HiếuNguyễn Tấn030217129367

5.05.05.24.0CÐ ÔTÔ 17C26/09/1999NhựtLê Minh030217132868

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 17C05/04/1999SơnNguyễn Văn030217133969

6.36.05.810.0CÐ ÔTÔ 17C01/01/1999ThuậnNguyễn Văn030217135870

5.96.05.28.0CÐ ÔTÔ 17C08/08/1999TríTrần Minh030217136871

6.47.05.38.0CÐ ÔTÔ 17C08/09/1999TuyênNguyễn Hoàng030217137672
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.36.06.76.0CÐ ÔTÔ 17D27/05/1998ThanhMã Quốc030216146973

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D29/04/1999AnhHắc Ngọc Tuấn030217138974

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D17/04/1999CườngNguyễn Văn030217139775

6.77.06.08.0CÐ ÔTÔ 17D15/07/1999ĐượcVõ Minh030217140876

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 17D10/08/1999HậuTrần Trung030217141577

5.75.06.08.0CÐ ÔTÔ 17D11/12/1999HuyNguyễn Đăng030217142278

5.15.05.06.0CÐ ÔTÔ 17D20/07/1999LinhĐặng Quang030217144479

7.36.08.310.0CÐ ÔTÔ 17D15/5/1999NguyênChâu Minh030217146080

5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 17D08/08/1999NhựtLê Minh030217146381

6.67.05.310.0CÐ ÔTÔ 17D24/02/1999PhongTrần Thanh030217147182

5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 17D05/10/1999SangVõ Thanh030217148283

6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 17D16/12/1999TânĐỗ Đồng030217149084

5.44.06.010.0CÐ ÔTÔ 17D06/02/1999TriểnNguyễn Mạnh030217150585

6.96.07.210.0CÐ ÔTÔ 17D13/08/1999TrọngNguyễn Minh030217150786

7.06.08.08.0CÐ ÔTÔ 17D20/11/1999XuânLê Thanh030217151887

H.Ghép -
CÐĐ,ĐT16ĐA5.44.06.010.0

CÐ Đ, ĐT
16ĐA

15/02/1998TuấnPhạm Quốc030316109588

7.16.07.710.0CÐ ÔTÔ 17E15/06/1999AnhLê Đức030217152389

6.26.06.08.0CÐ ÔTÔ 17E09/05/1999CườngTô Anh030217153190

0.00.06.010.0CÐ ÔTÔ 17E14/08/1999KhươngVõ Lê030217156691

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 17E21/02/1998KiệtLê Tuấn030217156792

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 17E06/06/1999LợiChâu Thành030217157293

5.35.05.08.0CÐ ÔTÔ 17E19/02/1999QuiMai Nhựt030217160294

6.97.06.010.0CÐ ÔTÔ 17E26/01/1999TânPhan Nhật030217161495

6.17.05.06.0CÐ ÔTÔ 17E30/07/1999TháiNguyễn Nguyên030217161896

5.14.05.210.0CÐ ÔTÔ 17F10/10/1999DuyPhan Khánh030217166297

6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 17F22/04/1997HuyNguyễn Thành030217167998

6.26.05.79.0CÐ ÔTÔ 17F18/1/1999KiệtTăng Khắc030217169099

7.18.05.210.0CÐ ÔTÔ 17F11/8/1999LongĐinh Hoàng0302171695100

3.61.05.210.0CÐ ÔTÔ 17F24/11/1998LộcTrần Công0302171697101

6.67.05.210.0CÐ ÔTÔ 17F09/10/1999MảnhTrần Dũng0302171701102

5.45.05.09.0CÐ ÔTÔ 17F5/6/1999PhátĐỗ Tấn0302171710103

5.55.05.110.0CÐ ÔTÔ 17F04/09/1999PhốTrần Văn0302171713104

5.65.05.210.0CÐ ÔTÔ 17F15/08/1999PhươngLê Thanh0302171717105

5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 17F23/01/1999PhướcTrần Văn0302171719106

6.26.05.89.0CÐ ÔTÔ 17F11/01/1999TàiTrần Anh0302171727107

6.98.05.19.0CÐ ÔTÔ 17F01/02/1999ThắngNguyễn Văn0302171739108

5.34.05.710.0CÐ ÔTÔ 17F9/10/1999ThịnhPhạm Đức0302171746109

7.27.06.710.0CÐ ÔTÔ 17F02/09/1999TiếnNguyễn Văn0302171749110

5.35.05.08.0CÐ ÔTÔ 17F25/02/1999TríDương Trọng0302171757111
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

H.Ghép -
CÐÔTÔ16C5.95.06.010.0CÐ ÔTÔ 16C01/01/97PhúcPhan Vĩnh0302151309112

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

KHOA/BỘ MÔN Ngày 05 tháng 07 năm 2019
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